
Danh sách cung cấp trường tiểu học trung tâm 2023-2024

Mẫu giáo 1stCấp

6 hộp bút màu (chỉ đếm được 16 cái) 1 
bộ quần áo để thay trong túi nhựa

có thêm đồ lót
(được dán nhãn tên của trẻ)

Hộp bút chì số 2 4 que 
keo lớn 4 bìa hồ sơ có túi 

(vinyl hoặc nhựa có 3 
ngạnh)

1 chai chất khử trùng tay (ít nhất 
60% cồn trở lên) 1 khăn lau khử 
trùng 1 hộp túi có kích thước 

bằng gallon có thể bịt kín
(bất kỳ thương hiệu)

1 hộp túi có thể bịt kín cỡ một phần tư (bất kỳ nhãn hiệu nào)

1- hộp đựng vật dụng cá nhân (hộp đựng vật 
tư bằng nhựa (KHÔNG phải túi khóa kéo)

1 bộ tai nghe (không có tai nghe)
(CHỈ dùng cho con bạn) đồ 
ăn nhẹ để chia sẻ với lớp

khăn lau khử trùng

2 khăn giấy lau mặt (hộp lớn)

2 hộp bút chì màu vàng cơ bản

1 hộp tẩy nắp

2 hộp bút sáp màu Crayola

1 sổ ghi chép thành phần dây

1 hộp bút chì nhựa (màu cơ bản / màu đặc)

4 cặp nhựa (vinyl) có túi

1 bộ tai nghe (không có tai nghe)

túi có thể bịt kín (bất kỳ nhãn hiệu/quart và gallon nào)

Không bắt buộc:

chuột máy tính

3thứCấp

bình nước (chống tràn) Không 

bắt buộc- chuột không dây
1 sổ tay sáng tác (không có dây)

4 hộp bút chì số 2
1 cái kéo 2 gói bút 

màu 2 que keo (không 
có chai)

2 bút dạ xóa khô 3 tập tài 
liệu nhựa có túi

1 túi dây kéo hoặc hộp bút chì

1 gói tai nghe hoặc tai 
nghe nhét tai

Túi có thể bịt kín cỡ 1 gallon 

Túi có thể bịt kín cỡ 1 quart

1 khăn lau khử trùng
1 hộp khăn giấy 1 chai 

nước rửa tay

2thứCấp

1 hộp bút màu (24 gói)
2 cặp nhựa có túi và ngạnh

2 (1 môn) vở xoắn ốc
1 gói thẻ chỉ mục

hộp bút nhựa
thước kẻ-12 inch

tai nghe hoặc tai nghe cho Chromebook
Danh sách mong muốn:

mô mặt
khăn lau khử trùng

túi có thể bịt kín

(bất kỳ kích thước/bất kỳ thương hiệu)

Danh sách mong muốn của y tá Goddard

khăn giấy lau mặt, khăn lau khử trùng, túi có thể bịt kín (bất kỳ kích cỡ/bất kỳ nhãn hiệu nào)
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4quần quèCấp khối 5

1 chất kết dính 1/2 inch

Bộ chia 8 tab (Những bộ chia này sẽ tồn tại cả năm.)

tấm bảo vệ
3 thư mục bỏ túi đôi

2 sổ tay sáng tác (viết nhật ký)
Bút chì số 2-2 gói

bút chì màu

bút xóa khô để học sinh sử dụng 
với bảng trắng cá nhân

tai nghe hoặc tai nghe
chuột máy tính không dây

mô mặt
khăn lau khử trùng

túi có thể bịt kín cỡ quart 
túi có thể bịt kín cỡ gallon

Chất kết dính 2 inch

bộ chia 5 tab
(các ngăn nhựa sẽ kéo dài cả năm)

6 cặp tài liệu bỏ túi đôi có hoặc 
không có ngạnh (AR, Khoa học, 

Nghiên cứu xã hội, Toán,
Đọc, Ngữ pháp/Viết)

2 vở sáng tác
giấy vở

(Bạn sẽ cần ít nhất 10 gói)
bút chì màu

Bút chì cơ khí
(nếu bút chì gỗ thông thường, vui lòng không mua

bút chì Dixon)
tai nghe (dành cho Chromebook) chuột 

không dây (dành cho Chromebook)

Lớp học của bà Floyd Danh sách mong muốn:

mô mặt
khăn lau khử trùng

túi có thể bịt kín cỡ gallon (để đựng đồ 
dùng cá nhân/bất kỳ nhãn hiệu nào)

quần áo để thay (theo mùa; 2 bộ) vật dụng 
chăm sóc cá nhân (ví dụ: đồ dùng vệ sinh,

vật tư y tế, v.v.)
chai nước

khăn lau em bé / khăn lau có thể xả

keo dính màu tím
cặp sách

khăn lau khử trùng
xịt khử trùng

mô mặt
túi có thể bịt kín (sandwich, quart, gallon)

nước rửa tay sát khuẩn

tai nghe Giáo viên Nông nghiệp Lớp K-5

Danh sách mong muốn:

chứng khoán thẻ trắng
giấy thủ công, bút chì màu bút chì, bút 

màu (gói 8 cái), giấy vở
khăn lau khử trùng (bất kỳ nhãn hiệu nào) 

que keo, bút đánh dấu, thước kẻ-12 inch

túi có thể bịt kín (bất kỳ kích thước / bất kỳ nhãn hiệu nào)

chất tẩy rửa đường ống, que kem

đồ ăn nhẹ để chia sẻ với lớp

Vui lòng dán nhãn tất cả các mục với tên của con bạn.

Chai nước sẽ được gửi về nhà
hàng ngày để rửa.

Túi sách được yêu cầu mỗi ngày.
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